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TRUNG TÂM GIÁM ÐỊNH 

      Y KHOA – PHÁP Y 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc 
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V/v: mời chào giá hóa chất, 

sinh phẩm và vật tư xét nghiệm  phục 
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2025 của Trung tâm  

         Quảng Bình, ngày      tháng 03 năm 2025 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm giám định Y Khoa - Pháp y Quảng Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng báo giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu “Mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm phục vụ công tác khám, giám định 

năm 2025 của Trung tâm với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm giám định Y Khoa - Pháp y tỉnh Quảng 

Bình. 

Địa chỉ: Tổ dân phố 14 - Phường Nam Lý - Thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng 

Bình. 

2.  Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ds. Lê Thị Bích Thảo - Phó trưởng phòng TCHCKT. 

Số điện thoại: 0818575566 

Email: Thaoleqb@gmail.com 

CN. Bùi Thị Lệ Quyên – Kế toán viên  

Số điện thoại: 0369999799 

Email: Quyenykqb@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tổ dân phố 14 - Phường Nam Lý - Thành phố Đồng 

Hới - tỉnh Quảng Bình. 

- Nhận qua Email: Thaoleqb@gmail.com or Quyenykqb@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 20/03/2025 đến trước 10h ngày 

31/03/2025 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20/03/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:   
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1. Danh mục: 

- Danh mục hoá chất, sinh phẩm,vật tư xét nghiệm yêu cầu báo giá: 

TT Danh mục Đặc tính kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1.  
Hóa chất xét nghiệm 

ALT/GPT 

- Chất thử sinh hóa ALT/ GPT(máy 

SH tự động A15) 

Hộp ≥ 250 ml 

Hộp 01 

2.  

Hóa chất xét nghiệm 

Albumin 

 

- Chất thử sinh hóa Albumin (máy SH 

tự động A15) 

Hộp ≥ 250 ml 

Hộp 01 

3.  
Hóa chất xét nghiệm 

Creatinin 

- Chất thử sinh hóa Creatinin (máy SH 

tự động A15) 

Hộp ≥ 205ml 

Hộp 01 

4.  
Hóa chất xét nghiệm 

Acid uric 

- Chất thử sinh hóa Acid uric (máy SH 

tự động A15) 

- Hộp ≥ 205ml 

Hộp 01 

5.  
Hóa chất xét nghiệm 

Protein 

- Chất thử sinh hóa Protein (máy SH tự 

động A15) 

- Hộp ≥ 255ml 

Hộp 01 

6.  
Hóa chất xét nghiệm 

Ure 

- Chất thử sinh hóa Ure (máy SH tự 

động A15) 

- Hộp ≥ 205ml 

Hộp 01 

7.  

Biochemistry 

control serum 

(Human) I.  

- Chất chạy chuẩn (máy SH tự động 

A15) 

- Lọ ≥ 5ml 

Lọ 02 

8.  

Biochemistry 

control serum 

(Human) II.  

- Chất chạy chuẩn (máy SH tự động 

A15) 

- Lọ ≥ 5ml 

Lọ 02 

9.  
Biochemistry 

calibrator (Human) 

- Chất chạy chuẩn (máy SH tự động 

A15) 

- Lọ ≥ 5ml 

Lọ 02 

10.  
Concentrated system 

liquid 

- Chất rửa (máy SH tự động A15) 

- Hộp ≥ 1000ml 
Hộp 01 



11.  
Dung dịch Isotonac 3 

 

- Dung dịch Isotonac 3 (máy xét 

nghiệm huyết học tự động Nihon 

Kchden Celltac anpha Mek-6420k) 

Thùng ≥ 18 lít( 1x18lit) 

Thùng 02 

12.  
Dung dịch Clenac 

 

-  Dung dịch Clenac (máy xét nghiệm 

huyết học tự động Nihon Kchden 

Celltac anpha Mek-6420k) 

      Can ≥ 5 Lít 

Can 01 

13.  Hemonyac 3N  

- Dung dịch Hemonyac 3N (máy xét 

nghiệm huyết học tự động Nihon 

Kchden Celltac anpha Mek-6420k) 

Chai ≥ 500ml 

Chai 01 

14.  Nước cất 2 lần 
- Nước cất 2 lần 

- Quy cách: Can  ≥10 Lít 
Can 02 

15.  Test nhanh HBsAG 

- Tet nhanh HbsAG dùng phát hiện 

định tính kháng nguyên virus viêm 

gan B 

Hộp ≥ 25 tét 

Test 100 

16.  Que thử nước tiểu 

- Que thử nước tiểu dùng cho máy 

phân tích nước tiểu tự động SiemenS  

Hộp ≥100 que 

Test 400 

17.  
Ống chống đông 

(heparin 2ml) 

-   Ống nghiệm được làm bằng nhựa 

-   Nắp nhựa màu đen 

-   Hóa chất bên trong là Heparin Lithium 

kháng đông cho 2ml máu 

     Hộp  ≥ 100 ống 

Ống 500 

18.  
Ống chống đông  

(EDTA 2ml) 

-   Ống nghiệm được làm bằng nhựa, nắp 

màu tím,  

- Hóa chất bên trong là EDTA K3 

(Ethylenediaminetetraacetic Acid 

Dipotassium Salt Dihy rate)  kháng đông 

cho 2ml máu 

     Hộp ≥ 100 ống 

Ống 400 

19.  Khẩu trang y tế 
- Khẩu Trang y tế 4 lớp 

Hộp ≥ 50 cái. 
Cái 100 



20.  Bơm tiêm 5ml 

- Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất 

từ nhựa y tế, trong suốt, nhẵn bóng, 

không cong vanh. Vạch chia dung 

tích rõ ràng 

Hộp ≥ 100 cái 

Cái 600 

21.  
Phim XQ DI-HT 20 

*25cm 

- Phim nhiệt khô cỡ 20 x 25 cm tương 

thích máy in phim nhiệt Fujifilm, 

phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp 

phim, lớp nhạy nhiệt, lớp bảo vệ 

Hộp ≥ 100 tấm 

Tấm 1000 

22.  Nước muối sinh lý Chai ≥ 500ml Chai 2 

23.  Găng tay bột y tế 

Găng tay có bột 

- Thành phần chính: Cao su thiên 

nhiên 

Hộp ≥ 50 đôi 

Đôi 200 

24.  
Giấy in kết quả nước 

tiểu 

- Dùng cho máy phân tích nước tiểu tự 

động 10 thông số( máy SiemenS) 

Quy cách: 1 hộp ≥ 10 cuộn 

Cuộn 10 

25.  Đầu pipet xanh 

- Chất liệu Polypropylene 

- Thông số kỹ thuật: 

Thể tích khoảng 200µl (±5%) 

Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phù hợp 

với các loại Micropipet thông 

thường. Đầu hút nhọn, không chứa 

kim loại. Đầu côn có thiết kế ôm kín 

đầu cây micropipet, đam bảo lực hút 

của cây micropipet. 

- Quy cách: 1 túi ≥ 500 cái 

Cái 500 

26.  Cúp dựng bệnh phẩm 

- Nhựa PP, màu sắc trong suốt, đựng 

mẫu bệnh phẩm phù hợp với máy xét 

nghiệm sinh hoá tự động A15.  

- Kích thước ≥ 15mm x 27mm 

Quy cách : Gói ≥ 500 cái;  

Cái 500 

27.  Bơm tiêm 10ml 

- Xy lanh dung tích 10ml được săn 

xuất từ nhựa y tế, trong suốt, nhẵn 

bóng, không cong vanh. Vạch chia 

dung tích rõ ràng 

- Hộp ≥ 100 cái 

Cái 100 

Tổng cộng: 27 khoản 

- Các đơn vị báo giá theo mẫu tại (Phụ lục đính kèm) 



2. Địa điểm cung cấp: Trung Giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình. Tiểu 

khu 14 phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong Quý II. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.  

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng. 

- Giá trị thanh toán: Theo khối lượng và giá trị nghiệm thu hợp đồng. 

- Điều kiện, thời hạn thanh toán: Nhà thầu đã hoàn thành việc cung cấp, bàn giao 

đầy đủ đúng số lượng, chất lượng và thời gian giao nhận cho Trung tâm. Số hàng hóa 

sẽ được hai bên nghiệm thu một lần. Trung tâm sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu 

trong vòng 90 ngày kể từ ngày Trung tâm nhận đầy đủ hồ sơ chứng từ thanh toán. 

5. Các thông tin khác: Đề nghị các công ty chào giá trọn gói, đã bao gồm thuế, 

phí, chi phí vận chuyển hàng hóa đến Trung tâm. 

 

Nơi nhận: 
- - Như trên; 

- - Website SYT; 

- - Lưu: VT, TC-HC-KT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trần Quốc Khánh 

 

 



Phụ lục: 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số         /TTGĐYKPY ngày       tháng 03 năm 2025 

của Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y Quảng Bình) 

Thông tin của đơn vị báo giá  

(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email) 

 

Kính gửi: Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình. 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

 

STT 

Danh 

mục 

Tên 

thương 

mại 

Tính 

năng 

kỹ 

thuật 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Quy cách 

đóng gói 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ký, mã 

hiệu, 

model 

(nếu có) 

Số 

ĐKLH/ 

GPNK 

(nếu có 

Ghi chú 

1              

2              

3              

n ….             

 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ    ngày     tháng   năm 2025 

Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày.... tháng....năm 2025. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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